
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL

1 5A 37 17 45.9 20 54.1 26 70.3 11 29.7 21 56.8 16 43.2 27 73.0 10 27.0

2 5C 34 14 41.2 20 58.8 15 44.1 19 55.9 15 44.1 19 55.9 14 41.2 20 58.8

3 5B 38 22 57.9 16 42.1 21 55.3 17 44.7 33 86.8 5 13.2 35 92.1 3 7.9

4
Tổng khối 

05 109 53 48.6 56 51.4 62 56.9 47 43.1 69 63.3 40 36.7 76 69.7 33 30.3

UBND HUYỆN GIA LÂM

TIỂU HỌC DƯƠNG HÀ

Cần cố gắng

Tự tin, trách nhiệm

Tốt Đạt Cần cố gắng

Đoàn kết, yêu thương

Tốt Đạt Cần cố gắng

THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT HỌC SINH LỚP 5
CUỐI NĂM HỌC -  NĂM HỌC: 2023-2024

Sĩ số

Trung thực, kỷ luật

Tốt Đạt Cần cố gắngSTT Lớp 

Chăm học, chăm làm

Tốt Đạt




